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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
SỞ CÔNG THƯƠNG
DỰ THẢO

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày        tháng        năm 2025



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO
Quyết định ban hành Quy chế xây dưng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng thay thế Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng 

I. DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022
	[bookmark: _GoBack]Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dưng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng
	Thuyết minh

	Tên Quyết định: Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng
	Tên Quyết định: Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xây dưng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng
	

	Căn cứ pháp lý: 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính Phủ;
Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.
	Căn cứ pháp lý: 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 06 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;
Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 45/2025/TT-BTC ngày 18/06/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và Chương trình cấp quốc gia về xây dựng, phát triển thương hiệu.
	1. Cập nhật Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
2. Cập nhật Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
3. Bãi bỏ căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.
4. Bổ sung thêm Thông tư số 45/2025/TT-BTC ngày 18/06/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và Chương trình cấp quốc gia về xây dựng, phát triển thương hiệu.


	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng.
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng.
	Căn cứ pháp lý:
Khoản 1 điều 8, Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg 26/02/2019, quy định Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: “Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quy chế này, xây dựng nội dung xúc tiến thương mại và mức hỗ trợ kinh phí phù hợp với thực tế địa phương và các quy định của luật pháp hiện hành về xúc tiến thương mại để làm căn cứ cho các tổ chức xúc tiến thương mại của địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại”.


	Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 /04/2022; thay thế các Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố:  số 2614/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2020; số 1466/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 về việc sửa đổi, bổ sung thế Quyết định số 2614/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014.
	Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ….. / ….. / …..; thay thế Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 14/04/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng.
	Sửa đổi về hiệu lực của Quyết định.

	
	Điều 3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
	Bổ sung nội dung về thực hiện Quyết định trong trường hợp các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

	Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
	Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài Chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
	Cập nhật tên gọi các Sở và tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sáp nhập.



II. DỰ THẢO QUY CHẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH

	STT
	Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022
	Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dưng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng
	Thuyết minh

	1
	[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Chương trình).
2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình và cơ quan cấp kinh phí hỗ trợ.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Chương trình).
2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình, các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình và cơ quan cấp kinh phí hỗ trợ.
	- Căn cứ đề xuất: Quy định tại Điều 3 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Mục đích: bao trùm các đối tượng cần phải được điều chỉnh và để tách bạch giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị thực hiện.


	2
	[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung của Chương trình được xây dựng trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển xuất khẩu hàng hóa, thị trường trong nước, kích cầu nội địa và thương mại nông thôn, hải đảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương, thị trường trong nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại cũng như năng lực sản xuất kinh doanh; tăng cường việc hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp thành phố để từng bước khẳng định vị thế, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
2. Mục tiêu cụ thể của Chương trình nhằm:
a) Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương, tập trung thúc đẩy thị trường tiêu dùng trên địa bàn thành phố;
b) Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố phát triển thị trường; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu.
c) Hỗ trợ công tác quy hoạch, vận hành hạ tầng thương mại của thành phố.

	Điều 2. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung của Chương trình được xây dựng trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển xuất khẩu hàng hóa, thị trường trong nước, kích cầu nội địa và thương mại nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương, thị trường trong nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại cũng như năng lực sản xuất kinh doanh; tăng cường việc hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp thành phố để từng bước khẳng định vị thế, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
2. Mục tiêu cụ thể của Chương trình nhằm:
a) Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương, tập trung thúc đẩy thị trường tiêu dùng trên địa bàn thành phố;
b) Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố phát triển thị trường; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu.
	
- Muc tiêu chung: Bổ sung “miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” do sau hợp nhất, Hải Phòng mới có các địa bàn thuộc khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).
- Mục tiêu cụ thể: bỏ điểm c vì theo Luật Quy hoạch 2017, các quy hoạch ngành tại địa phương được tích hợp vào quy hoạch cấp tỉnh; Việc vận hành hạ tầng thương mại do doanh nghiệp/đơn vị chủ động

	3
	Điều 3. Đơn vị chủ trì xây dựng chương trình
Đơn vị chủ trì: các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.
	Điều 3. Đơn vị chủ trì xây dựng chương trình Đơn vị chủ trì thực hiện chương trình bao gồm: các tổ chức xúc tiến thương mại Chính phủ, tổng công ty ngành hàng (trong trường hợp ngành hàng không có Hiệp hội) có đề án xúc tiến thương mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại Quy chế này và được Thủ trưởng cơ quan chủ trì xây dựng chương trình thẩm định, phê duyệt.
	- Căn cứ đề xuất: Quy định tại Điều 3 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Mục đích: bao trùm các đối tượng cần phải được điều chỉnh và để tách bạch giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị thực hiện

	4
	Điều 4. Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình
	Điều 4. Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình
	Không thay đổi so với Quyết định 18/2022/QĐ-UBND

	5
	Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước đối với Chương trình
	Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước đối với Chương trình
	Không thay đổi so với Quyết định 18/2022/QĐ-UBND

	6
	Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình
	Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình
	Không thay đổi so với Quyết định 18/2022/QĐ-UBND

	7
	Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
	Chương II. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG
	Đề xuất tách thành chương riêng để mỗi nội dung tương ứng với một mức hỗ trợ.

	8
	Điều 7. Nội dung và mức hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại
	Chương II. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG
	- Đề xuất tách thành chương riêng để mỗi nội dung tương ứng với một mức hỗ trợ.
- Nội dung các điều trong chương này sẽ theo thứ tự tại Điều 09 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điều 15, Nghị định 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ để dễ đối chiếu và theo dõi

	
	1. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá 
a. Chi hỗ trợ “Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đẩy mạnh xuất khẩu trọng điểm theo các ngành hàng lợi thế của thành phố Hải Phòng”. 
Mức hỗ trợ tối đa 100% với nội dung này nhưng không vượt quá 1,5 triệu đồng/1 đơn vị đăng ký và nhận thông tin, bao gồm: Chi phí mua tư liệu; Chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liêu; Chi phí xuất bản và phát hành; Các khoản chi phí khác (nếu có). 
b. Chi hỗ trợ “Quảng bá hình ảnh, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng đối với thương hiệu các hàng hóa, dịch vụ đặc trưng thuộc Chương trình thương hiệu quốc gia; các sản phẩm, ngành hàng, dịch vụ khác của Hải Phòng ra thị trường nước ngoài; 
Hỗ trợ tối đa 100% chi phí theo hợp đồng, bao gồm: Chi phí thiết kế, xây dựng kế hoạch, nội dung truyền thông; Chi phí sản xuất, xuất bản và phát hành trong nước và nước ngoài để giới thiệu, chỉ dẫn địa lý, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, ngành hàng và dịch vụ của Hải Phòng.
c. Chi hỗ trợ  “Mời đại diện cơ quan truyền thông trong và ngoài nước đến Hải Phòng để viết bài, làm phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet đã phát hành, đã đăng nhằm quảng bá cho xuất khẩu của Hải Phòng theo hợp đồng trọn gói”.
Hỗ trợ tối đa 100% chi phí sản phẩm truyền thông hoàn thành (bộ phim đã phát sóng, bài viết đã đăng).
	Điều 7. Kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối ở nước ngoài và tại thành phố Hải Phòng
1. Nội dung hỗ trợ
a) Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài và tại thành phố Hải Phòng đối với các sản phẩm xuất khẩu; tổ chức hội chợ, triển lãm tại thành phố Hải Phòng đối với các sản phẩm, nguyên liệu, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, sản phẩm công nghệ, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh mà trong nước sản xuất;
b) Tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối, truyền thông, quảng bá trên môi trường số;
c) Tổ chức đoàn khảo sát thị trường, giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài;
d) Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào thành phố Hải Phòng tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường và giao dịch với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
đ) Tổ chức hội nghị quốc tế tại thành phố Hải Phòng về ngành hàng xuất khẩu.
2. Mức hỗ trợ
Hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Khoản 1 Điều này.
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Điều 9; Khoản 4 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.
- Khoản 1, Điều 15, Nghị định 28/2018/NĐ-CP.


	
	2. Chi hỗ trợ “Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn, thiết kế mẫu hàng hóa, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm thương hiệu Hải Phòng, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài”, chi phí hỗ trợ gồm:
a. Chi hỗ trợ “Hợp đồng trọn gói với chuyên gia tư vấn”. 
Hỗ trợ tối đa 100% chi phí sản phẩm tư vấn hoàn thành.
b. Chi hỗ trợ “Tổ chức cho chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, phổ biến kiến thức và tư vấn cho các doanh nghiệp”.
Hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê hội trường, thiết bị, trang trí, tài liệu, biên dịch, phiên dịch, phương tiện đi lại cho chuyên gia. Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 2 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.
	Điều 8. Hỗ trợ phát triển logistics phục vụ hoạt động ngoại thương
1. Nội dung hỗ trợ
a) Tổ chức, tham gia hội nghị, hội chợ, triển lãm ở nước ngoài về logistics;
b) Mời đoàn doanh nghiệp vào thành phố Hải Phòng trao đổi về cơ hội đầu tư, hợp tác về phát triển dịch vụ logistics;
c) Tổ chức diễn đàn logistics Hải Phòng, tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế về logistics tại thành phố Hải Phòng.
2. Mức hỗ trợ
Hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Khoản 1 Điều này.
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Điều 9; Khoản 4 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.
- Khoản 2, Điều 15, Nghị định 28/2018/NĐ-CP.


	
	3. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm:
a. Chi hỗ trợ đối với đối tượng là “Các tổ chức có hoạt động xúc tiến thương mại của Chính phủ và phi Chính phủ”. 
Hỗ trợ tối đa 100% đối với đối tượng này theo quy định hiện hành, gồm các khoản chi sau: Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, các khoản chi khác (nếu có) hoặc học phí trọn gói của khóa học.
b. Chi hỗ trợ đối với đối tượng là “Doanh nghiệp, hợp tác xã”.
Hỗ trợ tối đa 100% đối với đối tượng này, gồm các khoản chi sau: Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, các khoản chi khác (nếu có) hoặc học phí trọn gói của khóa học.
	Điều 9. Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1. Nội dung hỗ trợ
a) Xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu;
b) Tổ chức và tham gia các Chương trình khảo sát, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, ngành hàng, thị trường;
c) Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trong nước và nước ngoài cung cấp thông tin về phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường;
d) Đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm xuất khẩu cho các doanh nghiệp và các nhà thiết kế;
đ) Tổ chức hoạt động tư vấn, thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện thiết kế, phát triển sản phẩm;
e) Tổ chức hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà thiết kế;
g) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thiết kế phát triển sản phẩm;
h) Tổ chức tuyên truyền quảng bá.
2. Mức hỗ trợ
Hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Khoản 1 Điều này.
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Điều 9; Khoản 4 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.
- Khoản 3, Điều 15, Nghị định 28/2018/NĐ-CP.


	
	4. Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài:
Tổ chức gian hàng thành phố Hải Phòng tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài (gồm chi phí gian hàng, trang trí tổng thể khu vực hội chợ, gian hàng thành phố, tổ chức hội thảo và trình diễn sản phẩm (nếu có), chi phí tuyên truyền và quảng bá tổ chức hội chợ, công tác phí cho cán bộ của Đơn vị chủ trì đi nước ngoài thực hiện công tác tổ chức) trong các trường hợp sau:
a. Chi hỗ trợ “Hội chợ triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu là 12 (mười hai) gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3mx3m) hoặc tối thiểu 12 (mười hai) doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia”.
b. Chi hỗ trợ “Hội chợ triển lãm chuyên ngành có tham gia với quy mô tối thiểu 07 (bảy) gian hàng tiêu chuẩn (3mx3m) và tối thiểu 07 (bẩy) doanh nghiệp tham gia”.
Hỗ trợ tối đa tại Khoản 4 là 100% các khoản chi phí: Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; Trang trí chung của khu vực Việt Nam (bao gồm cả gian hàng quốc gia nếu có); Chi phí tổ chức khai mạc (nếu là hội chợ triển lãm riêng của Việt Nam) giấy mời, đón tiếp,trang trí, âm thanh, ánh sáng; Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, trang thiết bị, trang bí, âm thanh, ánh sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn giả; Trình diễn sản phẩm: Thuê địa điểm, thiết kế và trang trí sân khẩu, âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị, người trình diễn, người dẫn chương trình, phiên dịch; Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình; Các khoản chi khác (nếu có).
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 200 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.
	Điều 10. Đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường
1. Nội dung hỗ trợ
a) Đào tạo, tập huấn, tư vấn, nâng cao năng lực (trực tiếp và trực tuyến) về các nội dung: 
i) Tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin thương mại, khảo sát và nghiên cứu thị trường, ngành hàng xuất khẩu;
ii) Xây dựng và triển khai chiến lược marketing xuất khẩu, nhập khẩu;
iii) Xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các ngành hàng xuất khẩu tiềm năng, nâng cao năng lực xây dựng và quảng bá nhãn hiệu sản phẩm;
iv) Tổ chức và tham gia các Chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị, hội chợ, triển lãm, giao dịch;
v) Tổ chức và tham gia các hoạt động, kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối, bao gồm cả các hoạt động giao thương, kết nối thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, cổng thông tin điện tử, mạng internet, mạng viễn thông;
vi) Đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng; xử lý tranh chấp thương mại quốc tế;
vii) Thiết kế phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường;
viii) Năng lực, kỹ năng xúc tiến thương mại khác do Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.
b) Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu đào tạo, tập huấn, tư vấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.
2. Mức hỗ trợ
Hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Khoản 1 Điều này.
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Điều 9; Khoản 4 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.
- Khoản 4, Điều 15, Nghị định 28/2018/NĐ-CP.


	
	5. Tổ chức hội chợ triển lãm trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm phát triển xuất khẩu:
a. Chi hỗ trợ “Tổ chức hội chợ đa ngành (gồm chi phí cấu thành gian hàng, chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, dịch vụ điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, khai mạc, bế mạc, hội thảo, quản lý, tuyên truyền, quảng bá tổ chức hội chợ,...) với quy mô tối thiểu là 200 gian hàng tiêu chuẩn và 100 doanh nghiệp tham gia”.
b. Chi hỗ trợ “Tổ chức hội chợ chuyên ngành (gồm chi phí cấu thành gian hàng, chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, dịch vụ điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, khai mạc, bế mạc, hội thảo, quản lý, tuyên truyền và quảng bá tổ chức hội chợ,...) với quy mô tối thiểu là 100 gian hàng tiêu chuẩn và 70 doanh nghiệp tham gia”.
Hỗ trợ tối đa tại điểm a, điểm b Khoản 5 là 100%, gồm các khoản chi phí: Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; Dịch vụ phục vụ: Điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa tính trong chi phí thuê mặt bằng và gian hàng); Chi phí quản lý của đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; Trang trí chung của hội chợ triển lãm; Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng; Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, thiết bị; Các khoản chi khác (nếu có).
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 12 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.
c. Tuyên truyền quảng bá và mời khách đến giao dịch khi tổ chức hội chợ triển lãm quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 6 Quy chế này: 
Hỗ trợ tối đa 100% chi phí sản xuất, phát hành giới thiệu hội chợ triển lãm và các khoản chi khác (nếu có). Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 12% chi phí tổ chức hội chợ quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 6 Quy chế này.
	Không có.
	- Đề xuất lược bỏ do nội dung này đã được đưa vào Điều 7, Dự thảo Quyết định.

	
	6. Chi hỗ trợ “Tổ chức đoàn giao thương tại nước ngoài (chi phí tham gia hội thảo và gặp gỡ giao dịch thương mại; tuyên truyền, quảng bá và mời khách đến giao thương với đoàn giao dịch thương mại của Hải Phòng tại nước ngoài; công tác phí cho cán bộ của Đơn vị chủ trì tổ chức đoàn đi)” trong các trường hợp sau:
a. Đoàn đa ngành có tối thiểu 15 (mười lăm) doanh nghiệp tham gia;
b. Đoàn chuyên ngành có tối thiểu 07 (bẩy) doanh nghiệp tham gia.
c. Tổ chức hoạt động xúc tiến tổng hợp, hội thảo (thương mại kết hợp đầu tư) nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Hải Phòng ra nước ngoài, đồng thời thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến Hải Phòng.
Hỗ trợ tối đa tại Khoản 6 là 100% các khoản chi phí sau: 01 vé máy bay khứ hồi/ 01 đơn vị tham gia; Tổ chức hội thảo giao thương: Thuê hội trường, thiết bị, giấy mời, phiên dịch, tài liệu; Tuyên truyền quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch; Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình; Các khoản chi khác (nếu có).
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là: 40 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Châu Á; 60 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực: Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 100 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh.
	Không có.
	- Đề xuất lược bỏ do nội dung này đã được đưa vào Điều 7, Dự thảo Quyết định.

	
	7. Chi hỗ trợ “Tổ chức hội thảo giao thương giữa đoàn doanh nghiệp nước ngoài với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gồm chi phí tổ chức giao dịch thương mại: chi phí thuê và trang trí hội trường, trang thiết bị, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu, tuyên truyền quảng bá; công tác phí cho cán bộ Đơn vị chủ trì đi cùng đoàn để thực hiện công tác tổ chức)”.
Hỗ trợ tối đa 100% các khoản chi phí: Chi phí đón tiếp đoàn doanh nghiệp nước ngoài; Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình; Tuyên truyền quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch; Các khoản chi khác (nếu có).
	Không có.
	- Đề xuất lược bỏ do nội dung này đã được đưa vào Điều 7, Dự thảo Quyết định.
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	Điều 8. Nội dung và mức hỗ trợ chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước
	Chương III. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	- Đề xuất tách thành chương riêng để mỗi nội dung tương ứng với một mức hỗ trợ.
- Nội dung các điều trong chương này sẽ theo thứ tự tại Điều 10 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để dễ đối chiếu và theo dõi, đồng thời, không đưa nội dung hỗ trợ quy hoạch, quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng thương mại với lý do như đã nêu tại STT 2 mục này.

	
	1. Chi hỗ trợ “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại; các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm”, gồm:
Hỗ trợ 100% các khoản chi phí: Chi phí mua tư liệu; Chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu; Chi phí xuất bản và phát hành; Các khoản chi khác (nếu có). Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 01 triệu đồng/01 đơn vị đăng ký và nhận thông tin.
	Điều 11. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại thành phố Hải Phòng
1. Nội dung hỗ trợ:
a) Thuê mặt bằng, thiết kế và dàn dựng gian hàng.
b) Trang trí chung của hội chợ triển lãm.
c) Dịch vụ phục vụ: điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, y tế (nếu chưa bao gồm trong chi phí thuê mặt bằng).
d) Tuyên truyền, quảng bá hội chợ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực quan và các hình thức khác theo quy định.
đ) Tổ chức khai mạc, bế mạc hội chợ.
e) Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức.
g) Các khoản chi khác theo quy định hiện hành (nếu có).
2. Mức hỗ trợ 
Hỗ trợ tối đa 50% các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. 
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 1 Điều 10; Khoản 4 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.



	
	2. Chi hỗ trợ “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác trên các phương tiện thông tin đại chúng”:
Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nội dung sản phẩm truyền thông và phát hành. Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 95 triệu đồng/01 chuyên đề tuyên truyền.

	Điều 12. Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu, cụm công nghiệp
1. Nội dung hỗ trợ: 
a) Thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng gian hàng; 
b) Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức hoạt động bán hàng; 
c) vận chuyển; ca nhạc - văn nghệ; 
d) Tổ chức khai mạc, bế mạc;
đ) Dịch vụ điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ (nếu chưa bao gồm trong chi phí thuê mặt bằng);
e) Chi phí quản lý của đơn vị tổ chức gồm: phí thẩm định giá, phí đấu thầu, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm, thuê phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu xe công tác, dịch vụ sử dụng đường bộ, nhân công phục vụ. 
b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 1 Điều 10; Khoản 4 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.


	
	3. Chi hỗ trợ “Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước”:
Hỗ trợ tối đa 100% theo quy định các khoản chi: Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên và các khoản chi khác (nếu có); Hoặc học phí trọn gói của khóa học.

	Điều 13. Tổ chức đoàn nghiên cứu thị trường, liên kết hợp tác, phát triển sản xuất trong và ngoài nước
[bookmark: khoan_8_4][bookmark: tvpllink_iokckdmoej_3][bookmark: khoan_8_4_name][bookmark: khoan_8_4_name_name][bookmark: tvpllink_henvpqkwsj][bookmark: khoan_8_4_name_name_name]1. Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2017/TT-BTC và Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 3 Điều 10; Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.


	
	4. Chi hỗ trợ “Tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Hải Phòng đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố”:
Hỗ trợ 50% các khoản chi phí sau: Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; Dịch vụ phục vụ: Điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa có trong chi phí thuê mặt bằng và gian hàng); Chi phí quản lý của đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; Trang trí chung của hội chợ triển lãm; Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng; Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, thiết bị; Chi phí tuyên truyền quảng bá giới thiệu hội chợ triển lãm; Các khoản chi khác (nếu có).
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 10 triệu đồng/01 đơn vị tham gia.
	Điều 14. Điều tra, khảo sát tìm hiểu thông tin, nghiên cứu đánh giá nhu cầu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường
1. Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 7 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 3 Điều 10; Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.


	
	5. Chi tổ chức các hoạt động bán hàng: Thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, hải đảo, các khu công nghiệp, khu đô thị thông qua các doanh nghiệp kinh doanh theo ngành hàng, đa ngành hàng, hợp tác xã, tổ hợp tác xã cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố theo các đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
Hỗ trợ 70% các khoản chi phí: Chi phí vận chuyển; Chi phí thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng quầy hàng; Dịch vụ phục vụ: Điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ; Trang trí chung của khu vực tổ chức hoạt động bán hàng; Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng; Chi phí quản lý, nhân công phục vụ; Chi phí tuyên truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức hoạt động bán hàng; Các khoản chi khác (nếu có).
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 105 triệu đồng/01 đợt bán hàng.

	Điều 15. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước
1. Nội dung hỗ trợ
a) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình kết nối giao thương.
b) Thuê mặt bằng tổ chức sự kiện.
c) Tổ chức gian hàng, khu vực trưng bày triển lãm, giới thiệu sản phẩm bên lề hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn: Thiết kế, dàn dựng, thiết bị và trang trí.
d) Dịch vụ phục vụ: điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, y tế (nếu chưa bao gồm trong chi phí thuê mặt bằng).
đ) Tuyên truyền, quảng bá sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực quan và các hình thức khác theo quy định.
e) Vận chuyển tư liệu và hàng hóa trưng bày tại sự kiện.
h) Tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì: Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm.
i) Các khoản chi khác theo quy định hiện hành (nếu có).
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 4 Điều 10; Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.


	
	6. Chi tổ chức, tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường nội địa: Tháng khuyến mại; Tuần hàng Việt Nam; Chương trình hàng Việt; Chương trình giới thiệu sản phẩm mới;‘Các sự kiện khác:
Hỗ trợ 50% các khoản chi theo nội dung cụ thể tại hợp đồng thực hiện đề án, trong phạm vi khoản chi phí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 của Thông tư 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính với mức khống chế số tiền hỗ trợ theo tỷ lệ tương ứng.

	Điều 16. Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ thành phố Hải Phòng tại thị trường trong nước
1. Nội dung hỗ trợ: 
a) Tư vấn, thiết kế xây dựng nội dung, chiến lược truyền thông, tư vấn phát triển thương hiệu;
b) Truyền thông, quảng bá trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ấn phẩm, trên các mạng xã hội và các hình thức hợp pháp theo quy định;
c) Tổ chức hội nghị, hội thảo thông tin, tuyên truyền về hoạt động xúc tiến thương mại và hàng hóa, dịch vụ thành phố Hải Phòng.
d) Các khoản chi khác theo quy định hiện hành (nếu có).
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
	[bookmark: _Hlk211978669]Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 2, Khoản 9 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 4 Điều 10; Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.


	
	7. Chi hỗ trợ “Hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại”:
Hỗ trợ 50% các khoản chi phí (nếu chưa được nhà nước cấp kinh phí) liên quan đến công tác lập quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại, mua tư liệu nghiên cứu tham khảo.
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 175 triệu đồng/01 cụm, điểm quy hoạch.

	Điều 17. Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước: Tháng khuyến mại, tuần hàng Việt Nam, chương trình “hàng Việt”, Chương trình giới thiệu sản phẩm mới
1. Nội dung hỗ trợ: 
a) Tổ chức Lễ phát động, khai mạc, bế mạc và các sự kiện liên quan trong khuôn khổ sự kiện.
b) Thuê mặt bằng/gian hàng tổ chức sự kiện.
c) Tổ chức gian hàng, khu vực trưng bày triển lãm, giới thiệu sản phẩm: Thiết kế, dàn dựng, thiết bị và trang trí.
d) Dịch vụ phục vụ: điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, y tế (nếu chưa bao gồm trong chi phí thuê mặt bằng/gian hàng).
đ) Tuyên truyền, quảng bá sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực quan và các hình thức khác theo quy định.
e) Vận chuyển tư liệu và hàng hóa trưng bày tại sự kiện.
g) Tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì: Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm.
h) Các khoản chi khác theo quy định hiện hành (nếu có).
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 2, Khoản 9 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 6 Điều 10; Khoản 4 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.


	
	
	Điều 18. Các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về lĩnh vực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường
1. Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. 
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 7 Điều 10; Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.
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	Không có
	Chương IV. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO
	Căn cứ đề xuất: Điều 11 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg

	
	
	Điều 19. Tổ chức phiên chợ hàng Việt, phát triển hệ thống phân phối hàng Việt tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, hải đảo
1. Nội dung hỗ trợ:
a) Chi phí vận chuyển;
b) Tổ chức gian hàng, khu vực trưng bày.
c) Dịch vụ phục vụ: điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, y tế,...(nếu chưa bao gồm trong chi phí thuê mặt bằng/gian hàng).
d) Chi phí tuyên truyền, quảng bá giới thiệu chương trình tổ chức bán hàng và hệ thống phân phối hàng hóa;
đ) Tổ chức hội nghị, hội thảo, trình diễn sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại liên quan trong khuôn khổ sự kiện.
e) Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức.
g) Các khoản chi khác theo quy định hiện hành (nếu có).
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 1 Điều 11; Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.


	
	
	Điều 20. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc  biệt là nông sản cho miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng vùng đồng bào dân tộc, hải đảo
1. Nội dung hỗ trợ:
a) Chi phí vận chuyển;
b) Tổ chức gian hàng, khu vực trưng bày.
c) Dịch vụ phục vụ: điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, y tế,...(nếu chưa bao gồm trong chi phí thuê mặt bằng/gian hàng).
d) Chi phí tuyên truyền, quảng bá: Tư vấn, thiết kế xây dựng nội dung, chiến lược truyền thông, tư vấn phát triển thương hiệu; Truyền thông, quảng bá trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ấn phẩm, trên các mạng xã hội và các hình thức hợp pháp theo quy định; Tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm.
đ) Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức.
e) Các khoản chi khác theo quy định hiện hành (nếu có).
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

	Căn cứ đề xuất nội dung và mức chi: 
- Khoản 1 Điều 3; Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2025/TT-BTC; 
- Khoản 1 Điều 11; Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg.
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	Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	- Thay đổi số thứ tự Chương do tách riêng thêm 02 Chương.

	12
	Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương
	Điều 21. Trách nhiệm của Sở Công Thương
	Không thay đổi so với Quyết định 18/2022/QĐ-UBND.

	13
	Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài Chính
	Điều 22. Trách nhiệm của Sở Tài Chính
	Không thay đổi so với Quyết định 18/2022/QĐ-UBND.
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	Điều 11. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình
1. Trước ngày 01 tháng 6 hàng năm, các đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình cho năm tiếp theo gửi Sở Công Thương để tổng hợp, thẩm định nội dung và dự toán kinh phí.
2. Tổ chức thực hiện các chương trình đã được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và dự toán được phê duyệt; đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành.
3. Các đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình phải báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện chương trình; đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kiến nghị đề xuất (nếu có) gửi về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
4. Có trách nhiệm tổng hợp và thanh quyết toán các khoản chi hỗ trợ từ kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm đối với các hoạt động do đơn vị mình thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
5. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến tình hình thực hiện chương trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
	Điều 21. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình
1. Trước ngày 01 tháng 6 hàng năm, các đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình cho năm tiếp theo gửi Sở Công Thương để tổng hợp, thẩm định nội dung và dự toán kinh phí.
2. Các đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình phải báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện chương trình; đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kiến nghị đề xuất (nếu có) gửi về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
	Đề xuất tách riêng trách nhiệm của đơn vị chủ trì xây dựng chương trình (thường là các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương) với đơn vị chủ trì thực hiện chương trình.

	
	
	Điều 22. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình
1. Tổ chức thực hiện các chương trình đã được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và dự toán được phê duyệt; đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành.
2. Có trách nhiệm tổng hợp và thanh quyết toán các khoản chi hỗ trợ từ kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm đối với các hoạt động do đơn vị mình thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
3. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến tình hình thực hiện chương trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
	Đề xuất tách riêng trách nhiệm của đơn vị chủ trì xây dựng chương trình (thường là các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương) với đơn vị chủ trì thực hiện chương trình.
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	Điều 23. Trách nhiệm của đơn vị tham gia thực hiện Chương trình
 
	Không thay đổi so với Quyết định 18/2022/QĐ-UBND.





